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 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 

Câu 1:  Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) bùng nổ, thái độ của Anh, Pháp đối 

với các hành động của liên minh phát xít là 

 A.  liên kết với Liên Xô để chống phát xít.  

 B.  nhượng bộ, thỏa hiệp phát xít. 

 C.  coi phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất. 

 D.  trung lập với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ.  
Câu 2:  Nội dung nào không nằm trong cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (Việt Nam) đầu thế kỉ XX? 

 A.  Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh. 

 B.  Mở trường dạy học với chương trình học tiến bộ. 

 C.  Thành lập Việt Nam Quang phục hội. 

 D.  Cải cách trang phục và lối sống. 

Câu 3:  Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911 - 1918), có điểm gì khác 

so với các bậc tiền bối? 

 A.  Đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước. B.  Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước. 

 C.  Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước. D.  Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. 

Câu 4:  Tuy đã hoàn thành về cơ bản công cuộc xâm lược Việt Nam (1884), nhưng thực dân Pháp 

đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của 

 A.  phái chủ chiến trong triều đình, đại địa chủ và nhân dân Nam Kì.  

 B.  một số quan lại yêu nước, tư sản mại bản và nhân dân Trung Kì.  

 C.  một số quan lại, văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân cả nước.  
 D.  phái chủ hòa trong triều đình, văn thân, sĩ phu yêu nước ở Bắc Kì. 

Câu 5:  Điểm khác biệt cơ bản giữa con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 

đầu thế kỉ XX là 

 A.  mục tiêu. B.  biện pháp. C.  kết quả. D.  tư tưởng. 

Câu 6:  Từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần vương 

 A.  bị thực dân Pháp đàn áp dã man và chấm dứt hoạt động.  

 B.  chỉ hoạt động cầm chừng ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì.  

 C.  nổ ra trên phạm vi rộng lớn, nhất là Bắc Kì và Trung Kì.  

 D.  vẫn tiếp tục hoạt động nhưng thu hẹp địa bàn ở Nam Bộ.  

Câu 7:  Trước những hành động xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp nửa sau thế kỉ XIX, triều 

đình nhà Nguyễn có động thái như thế nào? 

 A.  Phát động toàn dân kháng chiến đến những ngày cuối cùng.  

 B.  Từ phản ứng quyết liệt chuyển dần sang đầu hàng.  

 C.  Nhu nhược, đầu hàng ngay khi thực dân Pháp tấn công. 

 D.  Chấp nhận đầu hàng để tránh đổ máu cho nhân dân.  
Câu 8:  Để khắc phục hậu quả Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), thực dân Pháp tăng 

cường chính sách 

 A.  vơ vét sức người sức của ở các nước Đông Dương.  

 B.  thu mua lúa gạo và khoáng sản ở các nước Đông Dương.  

 C.  tăng các loại thuế ở các nước Đông Dương. 

 D.  khai thác thuộc địa ở các nước Đông Dương. 
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Câu 9:  Để chuẩn bị tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất năm 1873, thực dân Pháp đã  

 A.  tăng cường viện binh cho Bắc Kì. 

 B.  gây sức ép buộc nhà Nguyễn kí hiệp ước mới.  

 C.  xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì. 

 D.  phái gián điệp ra Bắc, điều tra tình hình. 

Câu 10:  Cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam ở mặt trận Đà Nẵng (1858) đã 

 A.  buộc Pháp phải lập tức thực hiện kế hoạch tấn công Bắc Kì.  

 B.  làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.  

 C.  buộc Pháp phải lập tức chuyển hướng tiến công cửa biển Thuận An.  

 D.  bước đầu làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp. 

Câu 11:  Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) chấm dứt? 

 A.  Liên Xô đánh bại chủ lực của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc.  

 B.  Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật. 

 C.  Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.  
 D.  Đức kí văn kiện đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện. 

Câu 12:  Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam là một quốc gia  

 A.  tự do trong Liên bang Đông Dương. 

 B.  độc lập trong Liên bang Đông Dương. 

 C.  dân chủ, có chủ quyền. 

 D.  độc lập, có chủ quyền. 

Câu 13:  Đầu thế kỉ XX, chủ trương cứu nước mới của các sĩ phu yêu nước Việt Nam theo hai xu 

hướng là 

 A.  dựa vào Trung Quốc - dựa vào Pháp. 

 B.  theo phương Tây - theo Nhật Bản. 

 C.  đánh Pháp - hòa Pháp. 

 D.  bạo động - cải cách. 

Câu 14:  Sự kiện đánh dấu nhà Nguyễn đã đầu hàng trước sự xâm lược của thực dân Pháp?  

 A.  Quân Pháp tấn công và chiếm được Thuận An. 
 B.  Triều đình kí Hiệp ước Patơnốt (1884). 

 C.  Thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai (1882). 

 D.  Thành Hà Nội thất thủ lần thứ nhất (1873). 

Câu 15:  Sự kiện có tính bước ngoặt, mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương 

đầu thập niên 30 của thế kỉ XX là 

 A.  Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành lập. 

 B.  Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia thành lập. 

 C.  sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương). 

 D.  phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ và phát triển ở Việt Nam (1930 - 1931). 

 

 II. Phần tự luận. (5 điểm) 

 Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày kết cục và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -  1945).  

  Câu 2 (3,0 điểm). Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu từ năm 1904 đến 

năm 1913. Trình bày những điểm giống nhau trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và 

Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX. 
------ HẾT ------ 


